

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	
	
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
Tên học phần: PHẦN CỨNG MÁY TÍNH 	
Mã học phần: 
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: Là học phần thuộc học kỳ 1 nằm trong chương trình Cao đẳng nghề chuyên ngành An ninh mạng. Học phần này học song hành cùng học phần Nhập môn tin học.
· Tính chất: Là học phần bắt buộc.
II. Mục tiêu học phần
· Kiến thức:
· Cấu trúc máy tính và chức năng của các thành phần trong máy tính.
· Lựa chọn cấu hình tương thích và lắp ráp hoàn chỉnh 1 hệ thống máy vi tính.
· Cách cài đặt và cấu hình hệ điều hành Windows và các phần mềm thông dụng.
· Chẩn đoán, khắc phục và giải quyết một số sự cố thường gặp về phần cứng.
· Kỹ năng:
· Đọc và giải thích được các thông số của các thành phần chính trong máy tính.
· Thực hiện được việc lựa chọn cấu hình tương thích và lắp ráp hoàn chỉnh một hệ thống máy vi tính
· Cài đặt và cấu hình được các hệ điều hành phổ biến như hệ điều hành Windows … và các phần mềm thông dụng.
· Chẩn đoán, khắc phục và giải quyết được một số sự cố thực tế thường gặp về phần cứng.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Có ý thức tự giác tuân thủ đúng quy trình và an toàn cho người và các thiết bị phần cứng máy tính.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Tổng quan tổ chức máy tính
	22
	16
	5
	1

	
	Bài 1: Các thành phần phần cứng máy tính 
	
	2
	
	

	
	Bài 2: Case - bộ nguồn 
	
	2
	
	

	
	Bài 3: Bo mạch chủ - mainboard
	
	6
	3
	

	
	Bài 4: Vi xử lý – đơn vị xử lý trung tâm 
	
	2
	
	

	
	Bài 5: Bộ nhớ trong
	
	2
	1
	

	
	Bài 6: Bộ nhớ ngoài
	
	2
	1
	

	
	Kiểm tra 45 phút
	
	
	
	1

	2

	Chương 2: Phân hoạch, cấu hình hệ thống
	10
	4
	6
	

	
	Bài 7: Lựa chọn cấu hình – lắp ráp hoàn chỉnh máy tính
	
	1
	5
	

	
	Bài 8: Phân vùng (partition) và định dạng ổ cứng
	
	1
	1
	

	3

	Chương 3: Cài đặt hệ điều hành và các phần mềm
	20
	5
	14
	1

	
	Bài 9: Cài đặt hệ điều hành 
	
	2
	8
	

	
	Bài 10: Cài đặt driver 
	
	1
	1
	

	
	Bài 11: Cài đặt phần mềm ứng dụng
	
	2
	5
	

	
	Kiểm tra 45 phút
	
	
	
	1

	4

	Chương 4: Chuẩn đoán – bảo trì và tối ưu hóa hệ thống
	8
	3
	5
	

	
	Bài 12: Chuẩn đoán và xử lý sự cố
	
	2
	4
	

	
	Bài 13: Tăng tốc và tối ưu hệ điều hành
	
	1
	1
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	60
	28
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TỔ CHỨC MÁY TÍNH 
Thời gian: 22 giờ (LT: 16 giờ; TH: 5 giờ; KT: 1 giờ)
Mục tiêu:
· Đọc và giải thích được các thông số trên các thành phần chính trong máy tính.
· Nhận diện được các chuẩn giao tiếp kết nối giữa các thành phần chính với mainboard, hiểu các kênh truyền dữ liệu trên mainboard và ý nghĩa của chúng.
· Có ý thức tự giác, tính kỷ luật và trách nhiệm cao đối với công việc.
Nội dung chương:
Bài 1: Các thành phần phần cứng máy tính 
I. Sơ đồ khối máy tính	Thời gian: 0.5 giờ
II. Các thành phần của máy tính 	Thời gian: 1.5 giờ
Bài 2: Case - bộ nguồn 
I. CASE – THÙNG MÁY	Thời gian: 1 giờ
1. Phân loại, cấu trúc thùng máy.
2.  Chẩn đoán và xử lý sự cố
II. BỘ NGUỒN (POWER SUPPLY UNIT)	Thời gian: 1 giờ
1. Phân loại bộ nguồn, cấu trúc bộ nguồn
2. Các thông số nguồn.
3. Chẩn đoán và xử lý sự cố nguồn
Bài 3: Bo mạch chủ - mainboard.
1. Tổng quan về mainboard	Thời gian: 4 giờ
2. Các thành phần trên mainboard	
3. Hệ thống Bus	Thời gian: 1 giờ
4. Các thông số chính trên main	Thời gian: 1 giờ
5. Một số hư hỏng thường gặp	
6. BÀI TẬP tình huống	Thời gian: 3 giờ
Bài 4: Vi xử lý – đơn vị xử lý trung tâm
I. Tổng quan về vi xử lý	Thời gian: 1 giờ
II. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động	
III. Các thông số của bộ vi xử lý	Thời gian: 1 giờ
IV. Chẩn đoán và xử lý sự cố CPU	
Bài 5: Bộ nhớ trong
I. Phân loại bộ nhớ trong	Thời gian: 1 giờ
1. ROM
2. RAM
II. Bộ nhớ Rom	
III. Bộ nhớ Ram	Thời gian: 1 giờ
1. RAM tĩnh
2. RAM động
IV. Các loại khe cắm bộ nhớ trong của Ram	Thời gian: 1 giờ
V. Những sự cố thường gặp và cách khắc phục	
Bài 6: Bộ nhớ ngoài
I. Tổng quan về bộ nhớ ngoài	
II. Ổ đĩa cứng	Thời gian: 1 giờ
1. Cấu tạo
2. [bookmark: _GoBack]Thông số kỹ thuật
3. Cách lắp đặt ổ đĩa cứng
III. Ổ đĩa quang	Thời gian: 1 giờ
1. Cấu tạo đĩa quang
2. Phân loại đĩa quang
3. Thông số kỹ thuật
4. Cách lắp đặt ổ đĩa quang
IV. Những hư hỏng thường gặp và cách khắc phục	Thời gian: 1 giờ
Chương 2: Phân hoạch, cấu hình hệ thống
Thời gian: 10 giờ (LT: 4 giờ; TH: 6 giờ)
Mục tiêu:
· Đánh giá được sự tương thích cũng như khả năng nâng cấp khi lựa chọn cấu hình cho các linh kiện gắn trên các dòng Mainboard. 
· Lắp ráp hoàn chỉnh một hệ thống máy vi tính
· Phân hoạch được ổ cứng đúng yêu cầu.
Nội dung chương:
Bài 7: Lựa chọn cấu hình – lắp ráp hoàn chỉnh máy tính
I. Lựa chọn cấu hình phần cứng	Thời gian: 1 giờ
II. Lắp ráp hoàn chỉnh một máy tính	Thời gian: 5 giờ
Bài 8: Phân vùng (partition) và định dạng ổ cứng
I. Ý nghĩa	Thời gian: 1 giờ
II. Các phương thức thực hiện 	Thời gian: 1 giờ
1. Dùng Disk manager
2. Dùng Partition magic
III. Một số điểm lưu ý khi phân vùng và định dạng ổ đĩa cứng
Chương 3: Cài đặt hệ điều hành và các phần mềm
Thời gian: 20 giờ (LT: 5 giờ; TH: 14 giờ; KT: 1 giờ)
Mục tiêu:
· Cài đặt Hệ điều hành (OS) và các phần mềm ứng dụng.
· Cài đặt trình điều khiển thiết bị
· Sao lưu và phục hồi OS
· Nhận diện và xử lý lỗi trong quá trình cài đặt
Nội dung chương:
Bài 9: Cài đặt hệ điều hành
I. Yêu cầu kỹ thuật trước khi cài.	Thời gian: 1 giờ
II. Cài đặt các loại hệ điều hành Windows	Thời gian: 6 giờ
1. Cách vào Setup
2. Quá trình cài đặt
III. Phương thức cài đa hệ điều hành	Thời gian: 1 giờ
IV. Phương thức cài các phần mềm giả lập	Thời gian: 2 giờ
1. Dùng chương trình Virtual PC
2. Dùng chương trình VMWare
Bài 10: Cài đặt driver 
I. Cài đặt Driver mainboard, Sound, VGA, LAN 	Thời gian: 1 giờ
1. Cài đặt bằng chương trình Autorun
2. Cài đặt manual
II. Cài đặt Printer	Thời gian: 1 giờ
1. Autorun
2. manaul
3. Cài máy in ảo
4. Sử dụng máy in
III. Cài đặt các loại Driver của các thiết bị khác
IV. Một số lưu ý khi cài đặt Driver
Bài 11: Cài đặt phần mềm ứng dụng
I. Cài đặt Office 	Thời gian: 2 giờ
II. Cài đặt Font tiếng việt	Thời gian: 1 giờ
III. Cài đặt Unikey (Vietkey)	Thời gian: 1 giờ
IV. Cài đặt các chương trình ứng dụng	Thời gian: 3 giờ
1. Phương thức cài đặt
2. Các chương trình đồ họa
3. Các ngôn ngữ lập trình
4. Các chương trình giải trí
5. Các chương trình chống virus thông dụng
Chương 4: Chuẩn đoán – bảo trì và tối ưu hóa hệ thống
Thời gian: 8 giờ (LT: 3 giờ; TH: 5 giờ)
Mục tiêu:
· Chuẩn đoán và xử lý được các sự cố thông thường.
· Giải pháp tối ưu hóa và tăng tốc cho hệ điều hành.
· Chẩn đoán và khắc phục lỗi trong quá trình bảo trì, nâng cấp, cài đặt máy tính.
Nội dung chương:
Bài 12: Chuẩn đoán và xử lý sự cố
I. Chuẩn đoán sự cố	Thời gian: 2 giờ
1. Dấu hiệu nhận biết
2. Sử dụng các thiết bị test phần cứng
II. Xử lý sư cố	Thời gian: 4 giờ
1. Xử lý sự cố lỗi hệ điều hành
2. Xử lý sự cố phần mềm
3. Xử lý sự cố các thành phần phần cứng của máy tính
Bài 13: Tăng tốc và tối ưu hệ điều hành
I. Tối ưu Windows	Thời gian: 1 giờ
1. Visual Effect
2. Tăng bộ nhớ ảo
3. Msconfig
4. Disk Defragment
II. Registry	
1. Ý nghĩa
2. Các thiết lập
III. Sử dụng phần mềm tăng tốc	Thời gian: 1 giờ
1. Tune up
2. Cài bằng tay

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1.  Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng vi tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Theo yêu cầu giáo viên 
4. Các điều kiện khác: Theo yêu cầu giáo viên
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết đạt được các yêu cầu sau:
· Đọc và giải thích được ý nghĩa các thông số trên các thiết bị phần cứng máy tính.
· Chẩn đoán đúng những hỏng hóc và nắm rõ cách khắc phục những hư hỏng cơ bản trong hệ thống máy tính.
· Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên trong bài thực hành đạt được các yêu cầu sau: 
· Thay thế và nâng cấp được hệ thống máy tính theo yêu cầu.
· Lắp ráp và cài đặt hoàn chỉnh một bộ máy cho khách hàng.
· Sửa chữa và khắc phục tốt một số hỏng hóc thông thường đối vối hệ thống máy tính.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
2. Phương pháp: Cẩn thận, tự giác, chính xác.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình học phần bắt buộc sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng công nghệ phần cứng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên: 
· Trình bày đầy đủ kiến thức trong nội dung bài học.
· Sử dụng phương pháp phát vấn.
· Phân nhóm cho các sinh viên thực hiện các bài thực hành trên máy tính.
· Đối với người học:	
· Sinh viên trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành theo nhóm.
· Thực hiện các bài tập thực hành được giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
4. Tài liệu tham khảo: 
· Nguyễn Hoàng Thanh, Bách khoa Phần cứng máy tính, NXB Thống Kê.
· Nguyễn Văn Khoa, Cẩm nang sửa chữa và nâng cấp máy tính cá nhân, NXB Thống kê.
· Giáo trình phần cứng máy tính Trường CĐ nghề ICARE
· Giáo trình phần cứng máy tính Trường ĐH khoa học tự nhiên.
Trang 4
